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HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với hành vi sản xuất giống cây trồng không thuộc loài 
cây trồng chính nhằm mục đích buôn bán nhưng chưa tự 
công bố lưu hành hoặc chưa được cấp Quyết định công 
nhận lưu hành hoặc Quyết định công nhận giống cây trồng 
mới hoặc Quyết định công nhận đặc cách hoặc chưa được 
ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng đã tự 
công bố lưu hành hoặc đã có Quyết định công nhận lưu 
hành hoặc Quyết định công nhận giống cây trồng mới.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 
đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Sản xuất giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính 
nhằm mục đích buôn bán không đúng nội dung trong Quyết 
định công nhận lưu hành hoặc Quyết định công nhận giống 
cây trồng mới hoặc Quyết định công nhận lưu hành đặc 
cách giống cây trồng;

+ Sản xuất giống cây trồng khi chưa có hoặc chưa 
thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn 
quốc gia về phương pháp sản xuất giống cây trồng hoặc tiêu 
chuẩn cơ sở trong trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia.

- Phạt tiền đối với hành vi sản xuất giống cây ăn quả 
lâu năm, cây công nghiệp lâu năm bằng phương pháp vô 
tính không lấy vật liệu nhân giống của cây đầu dòng hoặc 
vườn cây đầu dòng đã được cấp Quyết định công nhận, cụ 
thể như sau:

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng 
đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng dưới 500 cây 
giống;

+ Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng từ 500 cây đến 
dưới 1.000 cây giống;

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 
đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng từ 1.000 cây 
đến dưới 2.000 cây giống;

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng từ 2.000 cây 
đến dưới 3.000 cây giống;

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng 
đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng từ 3.000 cây 
đến dưới 5.000 cây giống;

+ Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 
đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng từ 5.000 cây 
giống trở lên.

- Phạt tiền đối với hành vi sản xuất giống cây trồng 
thuộc loài cây trồng chính nhằm mục đích buôn bán nhưng 
chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành hoặc Quyết 
định công nhận giống cây trồng mới hoặc Quyết định công 
nhận lưu hành đặc cách hoặc chưa được ủy quyền của tổ 
chức, cá nhân có giống cây trồng đã được cấp Quyết định 
công nhận lưu hành hoặc Quyết định công nhận giống cây 
trồng mới, cụ thể như sau:

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với lượng giống sản xuất có giá trị dưới 50.000.000 
đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 15.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 
đối với lượng giống sản xuất có giá trị từ 50.000.000 đồng 
đến dưới 75.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 
15.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với lượng giống sản xuất có giá trị từ 75.000.000 đồng 
đến dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 
25.000.000 đồng đến dưới 35.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng 
đối với lượng giống sản xuất có giá trị từ 100.000.000 đồng 
đến dưới 125.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 
35.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 
đối với lượng giống sản xuất có giá trị từ 125.000.000 đồng 
đến dưới 150.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 
50.000.000 đồng đến dưới 65.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng 
đối với lượng giống sản xuất có giá trị từ 150.000.000 đồng 
đến dưới 175.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 
65.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng 
đối với lượng giống sản xuất có giá trị từ 175.000.000 đồng 
đến dưới 200.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 
80.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 
đối với lượng giống sản xuất có giá trị từ 200.000.000 đồng 
trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 100.000.000 đồng trở 
lên khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có một 
trong các quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết 
định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định 
đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án, quyết định đình 
chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách nhiệm hình sự theo bản 
án.

2. Vi phạm quy định về buôn bán giống cây trồng

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối 
với hành vi sau đây:

+ Buôn bán giống cây trồng không thuộc loài cây 
trồng chính mà không có thông tin tự công bố lưu hành 
giống cây trồng hợp lệ theo quy định của pháp luật về trồng 
trọt;

+ Buôn bán giống cây trồng nhưng không thông báo 
cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi buôn bán 
giống cây trồng những thông tin về địa chỉ giao dịch, tên tổ 
chức, cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên 
hệ.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với hành vi buôn bán giống cây trồng (trừ giống cây 
công nghiệp, cây ăn quả lâu năm) không có hồ sơ bảo đảm 
truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, hồ sơ chất lượng lô 
giống cây trồng theo quy định.

- Phạt tiền đối với hành vi buôn bán giống cây công 
nghiệp, cây ăn quả lâu năm không có hồ sơ bảo đảm truy 
xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, hồ sơ chất lượng lô 
giống cây trồng theo quy định, cụ thể như sau:

+ Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng 
đối với hành vi buôn bán lô giống có số lượng dưới 100 cây 
giống;

+ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng 
đối với hành vi buôn bán lô giống có số lượng từ 100 cây 
đến dưới 200 cây giống;

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng 
đối với hành vi buôn bán lô giống có số lượng từ 200 cây 
đến dưới 500 cây giống;

+ Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với hành vi buôn bán lô giống có số lượng từ 500 cây 
giống trở lên.

- Phạt tiền đối với hành vi buôn bán giống cây trồng 
hết hạn sử dụng, cụ thể như sau:

+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng 
đối với lô giống cây trồng có giá trị dưới 5.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng 
đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 5.000.000 đồng đến 
dưới 10.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 10.000.000 đồng đến 
dưới 20.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 
đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 20.000.000 đồng đến 

dưới 30.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 30.000.000 đồng đến 
dưới 40.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 
đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 40.000.000 đồng đến 
dưới 50.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng 
đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 50.000.000 đồng đến 
dưới 70.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 
đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 70.000.000 đồng trở 
lên.

- Phạt tiền đối với hành vi buôn bán giống cây trồng 
thuộc loài cây trồng chính nhưng chưa được cấp Quyết định 
công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc Quyết định công 
nhận giống cây trồng mới hoặc chưa có Quyết định công 
nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng, cụ thể như sau:

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với lượng giống buôn bán có giá trị dưới 50.000.000 
đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 15.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 
đối với lượng giống buôn bán có giá trị từ 50.000.000 đồng 
đến dưới 75.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 
15.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với lượng giống buôn bán có giá trị từ 75.000.000 đồng 
đến dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 
25.000.000 đồng đến dưới 35.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng 
đối với lượng giống buôn bán có giá trị từ 100.000.000 
đồng đến dưới 125.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp 
từ 35.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 
đối với lượng giống buôn bán có giá trị từ 125.000.000 
đồng đến dưới 150.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp 
từ 50.000.000 đồng đến dưới 65.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng 
đối với lượng giống buôn bán có giá trị từ 150.000.000 
đồng đến dưới 175.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp 
từ 65.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng 
đối với lượng giống buôn bán có giá trị từ 175.000.000 
đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp 
từ 80.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 
đối với lượng giống buôn bán có giá trị từ 200.000.000 
đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 100.000.000 đồng 
trở lên khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có một 
trong các quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết 
định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định 
đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án, quyết định đình 
chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách nhiệm hình sự theo bản 
án.

3. Vi phạm quy định về xuất khẩu giống cây trồng

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối 
với hành vi xuất khẩu giống cây trồng và hạt lai của giống 
cây trồng chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành 
hoặc tự công bố lưu hành và không thuộc Danh mục nguồn 
gen giống cây trồng cấm xuất khẩu, để phục vụ nghiên cứu, 
khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế không 
vì mục đích thương mại, không đúng với nội dung trong 
Giấy phép xuất khẩu giống cây trồng.

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với hành vi xuất khẩu giống cây trồng và hạt lai của 
giống cây trồng chưa được cấp Quyết định công nhận lưu 

hành hoặc tự công bố lưu hành và không thuộc Danh mục 
nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu để phục vụ 
nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi 
quốc tế không vì mục đích thương mại, mà không có Giấy 
phép xuất khẩu giống cây trồng.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 
đối với hành vi xuất khẩu giống cây trồng thuộc Danh mục 
nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu;

4. Vi phạm quy định về nhập khẩu giống cây 
trồng

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối 
với hành vi nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp 
Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành 
để phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, 
trao đổi quốc tế mà không báo cáo kết quả nhập khẩu và sử 
dụng giống về cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 
đối với hành vi nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp 
Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành 
để phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, 
trao đổi quốc tế không đúng với nội dung trong Giấy phép 
nhập khẩu giống cây trồng.

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với hành vi nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp 
Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành 
để phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, 
trao đổi quốc tế mà không có Giấy phép nhập khẩu giống 
cây trồng.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 
đối với hành vi nhập khẩu giống cây trồng gây hại đến sản 
xuất, sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH
VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG
(Quy định tại Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023

của Chính phủ)

3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG

4. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG



- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với hành vi sản xuất giống cây trồng không thuộc loài 
cây trồng chính nhằm mục đích buôn bán nhưng chưa tự 
công bố lưu hành hoặc chưa được cấp Quyết định công 
nhận lưu hành hoặc Quyết định công nhận giống cây trồng 
mới hoặc Quyết định công nhận đặc cách hoặc chưa được 
ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng đã tự 
công bố lưu hành hoặc đã có Quyết định công nhận lưu 
hành hoặc Quyết định công nhận giống cây trồng mới.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 
đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Sản xuất giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính 
nhằm mục đích buôn bán không đúng nội dung trong Quyết 
định công nhận lưu hành hoặc Quyết định công nhận giống 
cây trồng mới hoặc Quyết định công nhận lưu hành đặc 
cách giống cây trồng;

+ Sản xuất giống cây trồng khi chưa có hoặc chưa 
thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn 
quốc gia về phương pháp sản xuất giống cây trồng hoặc tiêu 
chuẩn cơ sở trong trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia.

- Phạt tiền đối với hành vi sản xuất giống cây ăn quả 
lâu năm, cây công nghiệp lâu năm bằng phương pháp vô 
tính không lấy vật liệu nhân giống của cây đầu dòng hoặc 
vườn cây đầu dòng đã được cấp Quyết định công nhận, cụ 
thể như sau:

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng 
đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng dưới 500 cây 
giống;

+ Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng từ 500 cây đến 
dưới 1.000 cây giống;

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 
đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng từ 1.000 cây 
đến dưới 2.000 cây giống;

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng từ 2.000 cây 
đến dưới 3.000 cây giống;

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng 
đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng từ 3.000 cây 
đến dưới 5.000 cây giống;

+ Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 
đối với hành vi sản xuất lô giống có số lượng từ 5.000 cây 
giống trở lên.

- Phạt tiền đối với hành vi sản xuất giống cây trồng 
thuộc loài cây trồng chính nhằm mục đích buôn bán nhưng 
chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành hoặc Quyết 
định công nhận giống cây trồng mới hoặc Quyết định công 
nhận lưu hành đặc cách hoặc chưa được ủy quyền của tổ 
chức, cá nhân có giống cây trồng đã được cấp Quyết định 
công nhận lưu hành hoặc Quyết định công nhận giống cây 
trồng mới, cụ thể như sau:

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với lượng giống sản xuất có giá trị dưới 50.000.000 
đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 15.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 
đối với lượng giống sản xuất có giá trị từ 50.000.000 đồng 
đến dưới 75.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 
15.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với lượng giống sản xuất có giá trị từ 75.000.000 đồng 
đến dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 
25.000.000 đồng đến dưới 35.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng 
đối với lượng giống sản xuất có giá trị từ 100.000.000 đồng 
đến dưới 125.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 
35.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 
đối với lượng giống sản xuất có giá trị từ 125.000.000 đồng 
đến dưới 150.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 
50.000.000 đồng đến dưới 65.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng 
đối với lượng giống sản xuất có giá trị từ 150.000.000 đồng 
đến dưới 175.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 
65.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng 
đối với lượng giống sản xuất có giá trị từ 175.000.000 đồng 
đến dưới 200.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 
80.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 
đối với lượng giống sản xuất có giá trị từ 200.000.000 đồng 
trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 100.000.000 đồng trở 
lên khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có một 
trong các quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết 
định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định 
đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án, quyết định đình 
chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách nhiệm hình sự theo bản 
án.

2. Vi phạm quy định về buôn bán giống cây trồng

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối 
với hành vi sau đây:

+ Buôn bán giống cây trồng không thuộc loài cây 
trồng chính mà không có thông tin tự công bố lưu hành 
giống cây trồng hợp lệ theo quy định của pháp luật về trồng 
trọt;

+ Buôn bán giống cây trồng nhưng không thông báo 
cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi buôn bán 
giống cây trồng những thông tin về địa chỉ giao dịch, tên tổ 
chức, cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên 
hệ.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với hành vi buôn bán giống cây trồng (trừ giống cây 
công nghiệp, cây ăn quả lâu năm) không có hồ sơ bảo đảm 
truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, hồ sơ chất lượng lô 
giống cây trồng theo quy định.

- Phạt tiền đối với hành vi buôn bán giống cây công 
nghiệp, cây ăn quả lâu năm không có hồ sơ bảo đảm truy 
xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, hồ sơ chất lượng lô 
giống cây trồng theo quy định, cụ thể như sau:

+ Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng 
đối với hành vi buôn bán lô giống có số lượng dưới 100 cây 
giống;

+ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng 
đối với hành vi buôn bán lô giống có số lượng từ 100 cây 
đến dưới 200 cây giống;

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng 
đối với hành vi buôn bán lô giống có số lượng từ 200 cây 
đến dưới 500 cây giống;

+ Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với hành vi buôn bán lô giống có số lượng từ 500 cây 
giống trở lên.

- Phạt tiền đối với hành vi buôn bán giống cây trồng 
hết hạn sử dụng, cụ thể như sau:

+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng 
đối với lô giống cây trồng có giá trị dưới 5.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng 
đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 5.000.000 đồng đến 
dưới 10.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 10.000.000 đồng đến 
dưới 20.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 
đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 20.000.000 đồng đến 

dưới 30.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 30.000.000 đồng đến 
dưới 40.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 
đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 40.000.000 đồng đến 
dưới 50.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng 
đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 50.000.000 đồng đến 
dưới 70.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 
đối với lô giống cây trồng có giá trị từ 70.000.000 đồng trở 
lên.

- Phạt tiền đối với hành vi buôn bán giống cây trồng 
thuộc loài cây trồng chính nhưng chưa được cấp Quyết định 
công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc Quyết định công 
nhận giống cây trồng mới hoặc chưa có Quyết định công 
nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng, cụ thể như sau:

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với lượng giống buôn bán có giá trị dưới 50.000.000 
đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 15.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 
đối với lượng giống buôn bán có giá trị từ 50.000.000 đồng 
đến dưới 75.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 
15.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với lượng giống buôn bán có giá trị từ 75.000.000 đồng 
đến dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 
25.000.000 đồng đến dưới 35.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng 
đối với lượng giống buôn bán có giá trị từ 100.000.000 
đồng đến dưới 125.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp 
từ 35.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 
đối với lượng giống buôn bán có giá trị từ 125.000.000 
đồng đến dưới 150.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp 
từ 50.000.000 đồng đến dưới 65.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng 
đối với lượng giống buôn bán có giá trị từ 150.000.000 
đồng đến dưới 175.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp 
từ 65.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng 
đối với lượng giống buôn bán có giá trị từ 175.000.000 
đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp 
từ 80.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

+ Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 
đối với lượng giống buôn bán có giá trị từ 200.000.000 
đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 100.000.000 đồng 
trở lên khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có một 
trong các quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết 
định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định 
đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án, quyết định đình 
chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách nhiệm hình sự theo bản 
án.

3. Vi phạm quy định về xuất khẩu giống cây trồng

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối 
với hành vi xuất khẩu giống cây trồng và hạt lai của giống 
cây trồng chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành 
hoặc tự công bố lưu hành và không thuộc Danh mục nguồn 
gen giống cây trồng cấm xuất khẩu, để phục vụ nghiên cứu, 
khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế không 
vì mục đích thương mại, không đúng với nội dung trong 
Giấy phép xuất khẩu giống cây trồng.

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với hành vi xuất khẩu giống cây trồng và hạt lai của 
giống cây trồng chưa được cấp Quyết định công nhận lưu 

hành hoặc tự công bố lưu hành và không thuộc Danh mục 
nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu để phục vụ 
nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi 
quốc tế không vì mục đích thương mại, mà không có Giấy 
phép xuất khẩu giống cây trồng.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 
đối với hành vi xuất khẩu giống cây trồng thuộc Danh mục 
nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu;

4. Vi phạm quy định về nhập khẩu giống cây 
trồng

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối 
với hành vi nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp 
Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành 
để phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, 
trao đổi quốc tế mà không báo cáo kết quả nhập khẩu và sử 
dụng giống về cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 
đối với hành vi nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp 
Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành 
để phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, 
trao đổi quốc tế không đúng với nội dung trong Giấy phép 
nhập khẩu giống cây trồng.

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với hành vi nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp 
Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành 
để phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, 
trao đổi quốc tế mà không có Giấy phép nhập khẩu giống 
cây trồng.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 
đối với hành vi nhập khẩu giống cây trồng gây hại đến sản 
xuất, sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT
GIỐNG CÂY TRỒNG

2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BUÔN BÁN GIỐNG CÂY TRỒNG


